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Câu 1. 

a) Ở tế bào nhân thực, vì sao ADN ở trong nhân thường bền vững hơn nhiều so với tất cả các loại ARN?
b) Quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân sơ khác với sinh vật nhân thực ở những điểm nào?

Câu 2: 

a) Những đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất và tính đa dạng của sinh giới?

b) Trong trường hợp 1 gen qui định một tính trạng, gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?

Câu 3:

a) Hãy nêu các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN của một nhiễm sắc thể? Hậu quả và cách phát hiện các dạng đột biến này.
b) 5-Brom uraxin (5-BU) là một chất có khả năng gây đột biến gen dạng thay thế cặp nuclêôtit A-T bằng cặp nuclêôtit G-X. Giả sử một tế bào sinh dục sơ khai cần phải trải qua 7 lần nguyên phân rồi mới chuyển sang giai đoạn chín giảm phân hình thành giao tử, để tạo ra các giao tử mang gen đột biến cần phải xử lí 5-BU vào giai đoạn nào? Vì sao?

Câu 4: Một tế bào sinh dục sơ khai ở một loài động vật có bộ NST được kí hiệu là AaBbDdXY. Nếu tế bào này thực hiện phân bào (ở vùng sinh sản) bị rối loạn sự phân li của cặp NST giới tính XY thì sẽ tạo các tế bào con có thể có kí hiệu bộ NST như thế nào?

Câu 5: Ở một loài giao phối, gen A qui định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng (AA: hoa màu đỏ; Aa: hoa màu hồng; aa: hoa màu trắng); gen B qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b qui định quả dài; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. 

a) Một quần thể của loài này (ở trạng thái cân bằng di truyền) có tần số alen A = 0,2 ; a = 0,8 và tần số alen B = 0,1 ; b = 0,9. Theo lý thuyết, kiểu gen Aabb; kiểu hình hoa màu hồng quả tròn ở đời con chiếm tỷ lệ bao nhiêu % ?
b) Một quần thể khác cũng thuộc loài này, ở thế hệ Po có cấu trúc di truyền là 0,4AABb : 0,4aabb : 0,2aaBb. Nếu tiến hành tự phối bắt buộc đến thế hệ F4 thì tỷ lệ kiểu gen aabb của quần thể ở thế hệ F4 là bao nhiêu %? 

Câu 6: Ở một loài thực vật, khi cho hai cơ thể đều dị hợp 2 cặp gen và có kiểu hình là hạt tròn, màu vàng giao phấn với nhau thì trong số các kiểu hình xuất hiện ở F1 thấy số cây hạt dài, màu trắng chiếm 4%. Xác định qui luật di truyền các tính trạng trên và kiểu gen có thể có của cặp bố mẹ đem lai (Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen nằm trên NST thường qui định, tính trạng trội là trội hoàn toàn, nếu hoán vị gen xẩy ra ở cả bố và mẹ thì tần số hoán vị gen bằng nhau).

Câu 7: Ở một loài động vật có vú, cho phép lai sau: ♂ lông trắng  x  ♀ lông đỏ →  F1 100% lông đỏ, cho F1 giao phối với nhau được F2 gồm có:  150 con cái lông đỏ; 50 con cái lông trắng ; 75 con đực lông đỏ ; 125 con đực lông trắng. Xác định qui luật di truyền các tính trạng trên và kiểu gen của F1.

________ Hết ________

Họ và tên thí sinh: ................................................................  SBD:...............................

HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	Câu 1

(3 đ)
	a) ADN của sinh vật có nhân thường bền vững hơn ARN vì:

- ADN được cấu tạo bởi hai mạch nuclêôtít còn ARN có cấu tạo từ một mạch nuclêôtít. Cấu trúc xoắn của ADN phức tạp hơn.

- ADN thường liên kết với các  prôtêin nên được bảo vệ tốt hơn.

- ADN được bảo quản trong nhân, ở đó thường không có enzim phân huỷ axít nuclêic.
	0.5

0.25

0.25

	
	b) Những điểm khác nhau của quá trình phiên mã, dịch mã ở SV nhân sơ so với SV nhân thực:

- Thời gian và tốc độ: SV nhân sơ có thời gian và tốc độ phiên mã và dịch mã nhanh hơn.

- Vị trí xẩy ra: Tế bào nhân sơ, phiên mã và dịch mã đều xẩy ra trong TBC, còn ở TBSV nhân thực phiên mã xẩy ra ở trong nhân (có màng bao bọc), dịch mã xẩy ra ở TBC, trong lưới nội chất có hạt.

- Ở tế bào nhân sơ: Phiên mã cùng lúc cho nhiều gen tạo ra ARN đa cistron, dịch mã diễn ra đồng thời với phiên mã. Còn ở tế bào SV nhân thực phiên mã chỉ tạo ra ARN đơn cistron, ARN trải qua quá trình trưởng thành (...) mới được dịch mã.

- Enzim và prôtêin tham gia: Ở tế bào nhân sơ có ít loại enzim tham gia, còn ở tế bào nhân thực nhiều enzim và một số prôtêin đặc thù tham gia.
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	Câu 2

(3 đ)
	a) Đặc điểm của mã di truyền phản ánh tính thống nhất và tính đa dạng của sinh giới:

- Phản ánh tính thống nhất của sinh giới: Mã di truyền phổ biến cho mọi sinh vật đó là mã bộ ba, được đọc một chiều liên tục từ 5’→ 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc; mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.

- Phản ánh tính đa dạng của sinh giới: Có 61 bộ ba, có thể mã hoá cho 20 loại a.a; sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra một bản mật mã thông tin di truyền đặc trưng cho loài, từ đó tạo nên sự đa dạng cho sinh giới.
	0.50

0.50

	
	b) Gen lặn được biểu hiện khi:

- Gen ở trạng thái đồng hợp

- Cơ thể có bộ NST đơn bội. 

- Gen nằm trên NST giới tính ở vùng không tương đồng (cặp XY), hoặc nằm trên NST X của giới XO

- Tồn tại ở dạng dị hợp nhưng alen trội bị mất do đột biến mất đoạn (với điều kiện đột biến mất đoạn không ảnh hưởng đến sức sống cá thể) 

- Nằm trên chiếc NST còn lại của cặp NST bị đột biến mất một chiếc (thể một) (với điều kiện đột biến không ảnh hưởng đến sức sống cá thể)

(Thí sinh nêu được 4 ý cũng cho điểm tối đa: 2,0đ)
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	Câu 3

3 đ
	a) Loại đột biến..., hậu quả, cách phát hiện

- Loại đột biến: đảo đoạn và chuyển đoạn trong 1 nst hoặc chuyển đoạn cân bằng giữa các nst khác cặp tương đồng.
- Hậu quả: làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nst,...., ảnh hưởng đến quá trình giảm phân bình thường và do đó ảnh hưởng tới sức sống của giao tử và cơ thể được tạo ra. 

- Cách phát hiện: dựa vào sự xuất hiện cấu trúc dạng vòng (nút) khi xảy ra sự tiếp hợp giữa 2 nst (1 nst bị đột biến và 1 nst bình thường) của cặp tương đồng ở giảm phân. 
(Nếu thí sinh nêu “nếu có sự thay đổi nhóm gen liên kết hoặc cách tiếp hợp nst trong giảm phân”hoặc bằng phương pháp quan sát tiêu bản TB,.… cũng cho điểm như biểu điểm) 
	0.5

0.5

0.5



	
	b) Xử lí 5BU tạo ra giao tử mang gen đột biến: 

- Xử lí 5BU từ lần nguyên phân thứ nhất đến pha S của lần nguyên phân thứ 6.

- Vì để tạo ra giao tử mang gen đột biến cần phải ít nhất trải qua 3 lần nhân đôi của ADN ( Sơ đồ cơ chế gây đột biến A – T → A – 5BU → G – 5BU → G – X)
	0.5

1.0

	Câu 4

3  đ
	+ Tế bào sinh dục sơ khai thì phân chia theo cơ chế nguyên phân

+ Rối loạn phân li của cặp NST XY nghĩa là các NST đơn trong cặp XY nhân đôi nhưng không phân li

Ở kì giữa các NST đã nhân đôi và tập trung về mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc thành một hàng có kí hiệu bộ NST là AA,aa, BB,bb,DD,dd,XX,YY, mỗi NST kép gắn với 1 tơ vô sắc.

* Khả năng 1: Rối loạn sự phân li với cả 2 NST kép XX và YY

- Trường hợp 1: cả 2 NST kép XXYY đều về một cực sẽ cho ra 2 tế bào có bộ NST kí hiệu là

         + Tế bào 1 có dạng (2n + 2): AaBbDdXXYY

         + Tế bào 2 có dạng (2n – 2): AaBbDd

- Trường hợp 2: mỗi NST kép XX ( hoặcYY) đều về một cực sẽ cho ra 2 tế bào có bộ NST kí hiệu là

         + Tế bào 1 : AaBbDdYY

         + Tế bào 2 : AaBbDdXX

* Khả năng 2: rối loạn sự phân li chỉ một trong 2 NST kép XX hoặc YY

- Trường hợp 1: Rối loạn sự phân li NST kép XX, sẽ cho ra 2 tế bào có bộ NST kí hiệu là

         + Tế bào 1 có dạng (2n + 1): AaBbDdXXY

         + Tế bào 2 có dạng (2n – 1): AaBbDdY

- Trường hợp 2: Rối loạn sự phân li NST kép YY, sẽ cho ra 2 tế bào có bộ NST kí hiệu là

         + Tế bào 1 có dạng (2n + 1): AaBbDdXYY

         + Tế bào 2 có dạng (2n – 1): AaBbDdX
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	Câu 5

3 đ
	a) 

- Tỷ lệ kiểu gen  Aabb  = (2. 0,2 . 0,8) . (0,9)2 = 0,2592  (=25,92%)

- Tỷ lê kiểu hình hoa màu hồng, quả tròn (AaBB + AaBb) là 0,0608 ( = 6,08%)

 AaBB =  (2 . 0,2 . 0,8) .(0,1 . 0,1 )     = 0,0032

 AaBb  =  (2 . 0,2 . 0,8).(2 . 0,1 . 0,9) =  0,0576 

b) Tỷ lê kiểu gen aabb ở F4 

0,4 aabb + 0,2 aa .
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  bb   =   0,49375 ( = 49,375%)

(Học sinh có giải thích mới cho điểm tối đa ý này)
	0.5
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	Câu 6

3 đ
	· Biện luận:

-  P dị hợp về 2 cặp gen có kiểu hình hạt tròn, màu vàng => các tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với hạt dài; màu vàng trội hoàn toàn so với màu trắng.

- Qui ước gen:                    A: hạt tròn,     a : hạt dài

       B: màu vàng , b : màu trắng

- Nếu các gen phân li đọc lập thì thỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 9:3:3:1. Cây hạt dài, màu trắng chiến tỉ lệ 1/16=6,25% 

- Nếu các gen di truyền liên kết hoàn toàn. Hạt dài màu trắng chiến tỉ lệ 1/4=25%

  - F1 hạt dài, màu trắng chiếm tỷ lệ 4%. Tỷ lệ này được tạo ra từ hoán vị gen. 

· Trường hợp 1: 

-  4% 
[image: image2.wmf]ab
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 = 20% ab x 20% ab  => cả 2 cơ thể P đều có hoán vị gen, giao tử ab = 20% < 25% là giao tử hoán vị  => kiểu gen của P là 
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       - Tần số hoán vị gen f = 20% x 2 = 40%

· Trường hợp 2: 

       -  4% 
[image: image4.wmf]ab

ab

 = 40% ab x 10% ab

       - Giao tử ab = 40% > 25 % là giao tử có gen liên kết => kiểu gen của bố ( hoặc mẹ) là dị hợp tử đều 
[image: image5.wmf]ab

AB

, có tần số hoán vị gen: 100% - ( 40% x 2 ) = 20%

       - Giao tử ab = 10% < 25% là giao tử hoán vị => Kiểu gen của mẹ ( hoặc bố) là dị hợp tử chéo 
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, có tần số hoán vị gen: 10% x 2 = 20%.

· Trường hợp 3: 

       -  4% 
[image: image7.wmf]ab

ab

 = 50% ab x 8 % ab

       - Giao tử ab = 50%  được tạo ra từ bố ( mẹ) có kiểu gen 
[image: image8.wmf]ab

AB

 liên kết hoàn toàn.

       - Giao tử ab = 8 % < 25% là giao tử hoán vị => Kiểu gen của mẹ (bố) là dị hợp tử chéo 
[image: image9.wmf]aB
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, có tần số hoán vị gen: 8 % x 2 =  16 %.     
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	Câu 7

2 đ
	- Tỷ lệ kiểu hình ở F2: lông đỏ : lông trắng = (150 + 75) : (50 + 125) = 9 : 7 => Tính trạng di truyền theo qui luật tương tác bổ sung.

- Qui ước: A-B- : qui định lông đỏ; A-bb, aaB-, aabb: qui định lông trắng.

- Ở F2, tỷ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác giới cái nên tính trạng di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X.

- Trong 2 gen, có một gen nằm trên NST X. Ở tương tác bổ sung 9 : 7, vai trò của gen A và B là ngang nhau nên gen A hay gen B nằm trên NST X đều cho kết quả như nhau.

- F2 có 16 kiểu tổ hợp giao tử, nên F1 có 2 cặp gen dị hợp => kiểu gen F1 là AaXBXb  x  AaXBY  hoặc BbXAXa x BbXAY.
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